	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 01/4/2016
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	34/2016/TT-BTC
	26/02/2016
	Thông tư V/v công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
	10/4/2016
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	35/2016/TT-BTC
	26/02/2016
	Thông tư V/v hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
	10/4/2016
	

	3. 
	Bộ Xây dựng
	05/2016/TT-BXD
	10/03/2016
	Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	01/5/2016
	

	4. 
	Bộ Xây dựng
	07/2016/TT-BXD
	10/03/2016
	Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
	01/5/2016
	

	5. 
	Bộ Xây dựng
	09/2016/TT-BXD
	10/03/2016
	Thông tư hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
	01/5/2016
	

	6. 
	Bộ Xây dựng
	08/2016/TT-BXD
	10/03/2016
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
	01/5/2016
	

	7. 
	Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL
	11/03/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
	01/5/2016
	


	8. 
	Bộ Xây dựng
	10/2016/TT-BXD
	15/03/2016
	Thông tư quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
	30/4/2016
	

	9. 
	Bộ Lao động TB và XH
	846/LĐTBXH
	17/03/2016
	V/v đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 144
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	52/2016/TT-BTC
	21/03/2016
	Thông tư hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung
	01/6/2016
	

	11. 
	Bộ Y tế
	922/QĐ-BYT
	21/03/2016
	Quyết định V/v đính chính Thông tư số 41 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh
	
	

	12. 
	Bộ Ngoại giao
	809/BNG-LS
	21/03/2016
	V/v thực hiện Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
	
	

	13. 
	Bộ Ngoại giao
	474/BNG-LS
	21/03/2016
	V/v không cung cấp quyết định cử đi công tác nước ngoài cho các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài khi xin thị thực
	
	

	14. 
	Bộ Y tế
	1472/BYT-KCB
	21/03/2016
	V/v đào tạo định hướng bác sĩ gia đình theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BYT
	
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	334/QĐ-BKHĐT
	22/03/2016
	Quyết định V/v ban hành phương án tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
	
	

	16. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	911/BVHTT DL
	22/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL
	
	

	17. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	07/2016/TT-BGDĐT
	22/03/2016
	Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập, giáo dục xóa mù chữ
	10/5/2016
	

	18. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2232/BNNPT NT
	22/03/2016
	V/v tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	55/2016/TT-BTC
	23/03/2016
	Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
	05/5/2016
	

	20. 
	Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
	23/03/2016
	Thông tư hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
	15/5/2016
	

	21. 
	Bộ Lao động TB và XH
	944/LĐTBXH-VP
	24/03/2016
	V/v tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội
	
	

	22. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2096/BC-BKHĐT
	25/03/2016
	V/v kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án nhóm C
	
	

	23. 
	Bộ Khoa học và CN
	594/QĐ-BKHCN
	25/03/2016
	Quyết định phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
	
	

	24. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	587/QĐ-BKHCN
	25/03/2016
	Quyết định v/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	25. 
	Bộ Lao động TB và XH
	02/2016/TT-BLĐTBXH
	25/03/2016
	Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
	10/5/2016
	

	26. 
	Bộ Lao động TB và XH
	03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
	25/03/2016
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 6 Điều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
	15/5/2016
	

	27. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	1231/BGD-VP
	25/03/2016
	V/v tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016
	
	

	28. 
	Bộ Tài chính
	56/2016/TT-BTC
	25/03/2016
	Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
	25/03/2016
	

	29. 
	Bộ Khoa học và CN
	590/QĐ-BKHCN
	25/03/2016
	Quyết định V/v phê duyệt mục tiêu nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học và CN
	
	

	30. 
	Bộ Khoa học và CN
	586/QĐ-BKHCN
	25/03/2016
	Quyết định V/v phê duyệt mục tiêu nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình KHCN
	
	

	31. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	973/QĐ-BNN
	28/03/2016
	Quyết định V/v tiếp nhận bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục kinh tế hợp tác và PTNT
	
	

	32. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1002/BTNMT-TCMT
	28/03/2016
	V/v góp ý dự thảo Thông tư về Báo cáo công tác BVMT
	
	

	33. 
	Bộ Nội vụ
	1318/BNV-ĐT
	28/03/2016
	V/v bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2016
	
	

	34. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	08/2016/TT-BGDĐT
	28/03/2016
	Thông tư quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	13/5/2016
	

	35. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2152/BKHĐT-QLKT
	28/03/2016
	V/v tổng kết thực hiện Nghị định số 29 Nghị định số 164
	
	

	36. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	3318/BGTVT-ATGT
	28/03/2016
	V/v tăng cường các biện pháp để quản lý xe máy điện
	
	

	37. 
	Bộ Tư pháp
	500/QĐ-BTP
	28/03/2016
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi
	
	

	38. 
	Chính phủ
	86/CP-NC
	28/03/2016
	V/v đính chính nghị định số 71 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới
	
	

	39. 
	Bộ Tư pháp
	919/BTP-BTNN
	28/03/2016
	V/v Báo cáo công tác bồi thường nhà nước
	
	

	40. 
	Thủ tướng CP
	491/QĐ-TTg
	28/03/2016
	Quyết định V/v thành lập khu công nghệ thông tin tập trung công viên công nghệ phần mềm Hà Nội
	
	

	41. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	464/CV-NXB
	29/03/2016
	V/v công nhận đơn vị phát hành sách và các sản phẩm giáo dục
	
	

	42. 
	Qũy bảo vệ và phát triển rừng VN
	120/VNFF-BĐH
	29/03/2016
	V/v tăng cường kiểm tra giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	59/2016/TT-BTC
	29/03/2016
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa 
	16/5/2016
	

	44. 
	Bộ Tài chính
	57/2016/TT-BTC
	29/03/2016
	Thông tư hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
	15/5/2016
	

	45. 
	Bộ Nội vụ
	564/QĐ-BNV
	29/03/2016
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
	
	

	46. 
	Bộ Tài chính
	58/2016/TT-BTC
	29/03/2016
	Thông tư quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
	16/5/2016
	

	47. 
	Bộ Y tế
	06/CT-BYT
	29/03/2016
	V/v tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
	
	

	48. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	1047/BTNMT-TCCB
	29/03/2016
	V/v đề nghị góp ý dự thảo Đề án thành lập các Uỷ ban lưu vực sông
	
	

	49. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	634/QĐ-BTNMT
	29/03/2016
	Quyết định V/v công bố TTHC
	
	

	50. 
	Bộ Quốc phòng
	33/2016/TT-BQP
	29/03/2016
	Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật dân quân tự vệ
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	507/QĐ-TTg
	29/03/2016
	Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện công ước quốc tế chống bắt con tin năm 1979
	
	

	52. 
	Thanh tra Chính phủ
	634/KH-TTCP
	30/03/2016
	kế hoạch tổ chức tiếp công dân
	
	

	53. 
	Chính phủ
	23/NQ-CP
	30/03/2016
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3
	
	

	54. 
	Thủ tướng CP
	10/CT-TTg
	30/03/2016
	V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy
	
	

	55. 
	Kiểm toán Nhà nước
	597/QĐ-KTNN
	30/03/2016
	Quyết định V/v kiểm toán ngân sách địa phương năm 2015 của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	56. 
	Ban QLDA BMGF-NV
	40/BMGF
	30/03/2016
	V/v báo cáo kết quả thực hiện bàn giao tài sản dự án BMGF-VN cho khối thư viện công cộng thuộc 28 tỉnh bước 1, 2
	
	

	57. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	09/2016/TT-BTTTT
	30/03/2016
	Thông tư quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 
	
	

	58. 
	Bộ Y tế
	1735/BYT-AIDS
	30/03/2016
	V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về điều kiện thực hiện và kinh doanh xét nghiệm HIV
	
	

	59. 
	Chính phủ
	20/2016/NĐ-CP
	30/03/2016
	Nghị định Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	15/5/2016
	

	60. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2491/BNN-TCLN
	30/03/2016
	V/v Báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2015
	
	

	61. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	989/QĐ-BGD
	30/03/2016
	Quyết định V/v thành lập Trường CĐ văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng
	
	

	62. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
	30/03/2016
	Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 
	16/5/2016
	

	63. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2487/BNN-TCTL
	30/03/2016
	V/v tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
	
	

	64. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2504/BNN-KTHT
	30/03/2016
	V/v đôn đốc các tỉnh lập dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân
	
	

	65. 
	Bộ Lao động TB và XH
	1008/LĐTB XH-NCC
	30/03/2016
	V/v thực hiện chỉ thị số 02 của Thủ tướng CP
	
	

	66. 
	Chính phủ
	90/CP-ĐCBT
	30/03/2016
	Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm
	
	

	67. 
	Chính phủ
	21/2016/NĐ-CP
	31/03/2016
	Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
	01/6/2016
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	60/TB-VPCP
	31/03/2016
	V/v kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011 - 2015
	
	

	69. 
	Ủy ban dân tộc
	263/UBDT-TH
	31/03/2016
	V/v đặt hàng nhiệm vụ năm 2017 thuộc chương trình KHCN cấp quốc gia
	
	

	70. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1020/QĐ-BGDĐT
	31/03/2016
	V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GD ĐT năm 2015
	
	

	71. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2371/BKHĐT
	31/03/2016
	V/v xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung tương đối với các dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi
	
	

	72. 
	Bộ Tài chính
	4298/BTC
	31/03/2016
	V/v bổ sung hồ sơ thẩm định phần vốn vay lại của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập
	
	

	73. 
	Thủ tướng CP
	515/QĐ-TTg
	31/03/2016
	V/v phê duyệt đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	74. 
	Bộ Công thương
	2797/BCT-ĐTĐL
	31/03/2016
	V/v hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quá trình phát hiện xử lý hành vi trộm cắp điện
	
	

	75. 
	Tập đoàn viễn thông quân đội
	801/VTQĐ-VTP
	31/03/2016
	V/v đề xuất tiếp nhận hồ sơ chuyển phát kết quả giấy phép lái xe tới tận tay người dân theo hình thức điểm lưu động cửa hàng Viettel
	
	

	76. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	985/QĐ-BGTVT
	31/03/2016
	V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cầu Bình Ca
	
	

	77. 
	Bộ Tài chính
	4332/BTC-ĐT
	31/03/2016
	V/v hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2016
	
	

	78. 
	Tổng cục đường bộ VN
	1467/TCĐB VN-CQXD
	01/04/2016
	V/v triển khai thực hiện quản lý dự án Hợp phần xây dựng cầu dân sinh
	
	

	79. 
	Ban Thi đua khen thưởng Trung ương
	514/BTĐKT
	01/04/2016
	V/v tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
	
	

	80. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2569/CT-BNN
	01/04/2016
	V/v tăng cường công tác đảm bảo AT công trình thủy lợi
	
	

	81. 
	Bộ Tài chính
	4362/BTC-TCDN
	01/04/2016
	V/v tổng hợp phân tích Báo cáo tài chính năm 2015
	
	

	82. 
	Bộ Tài chính
	4363/BTC-TCDN
	01/04/2016
	V/v hướng dẫn tổng hợp phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp
	
	

	83. 
	Thủ tướng CP
	14/QĐ-TTg
	01/04/2016
	V/v bãi bỏ quyết định số 110 của Thủ tướng CP
	
	

	84. 
	Thủ tướng CP
	524/QĐ-TTg
	01/04/2016
	V/v ban hành chương trình công tác năm 2016
	
	

	85. 
	Thủ tướng CP
	524/QĐ-TTgCP
	01/04/2016
	V/v ban hành chương trình công tác năm 2016 BCĐ trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM
	
	

	86. 
	Bộ Khoa học và CN
	1152/BKHCN-TTr
	01/04/2016
	V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề 2016
	
	

	87. 
	Bộ Thông tin và TT
	10/2016/TT-BTTTT
	01/04/2016
	Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
	01/10/2016
	

	88. 
	Bộ Tài chính
	4428/BTC-CĐKT
	01/04/2016
	v/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
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